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Vocabulary 
	STT
	English
	Type
	Pronunciation
	Nghĩa
	Đồng nghĩa
	Trái nghĩa

	1
	establish
	V
	/ɪˈstæblɪʃ/
	thành lập
	found, set up
	abolish

	2
	exchange
	N/V
	/ɪksˈtʃeɪndʒ/
	trao đổi
	swap
	keep

	3
	estimate
	V/N
	/ˈestɪmeɪt/
	ước tính
	calculate roughly
	determine exactly

	4
	ecosystem
	N
	/ˈiːkəʊsɪstəm/
	hệ sinh thái
	ecological system
	—

	5
	exhibit
	V
	/ɪɡˈzɪbɪt/
	trưng bày
	display, show
	hide

	6
	hilltop
	N
	/ˈhɪltɒp/
	đỉnh đồi
	top of a hill
	valley

	7
	honest
	adj
	/ˈɒnɪst/
	trung thực
	truthful
	dishonest

	8
	honor
	N/V
	/ˈɒnə(r)/
	danh dự; tôn vinh
	respect
	dishonor

	9
	individual
	N/adj
	/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/
	cá nhân; riêng lẻ
	person, separate
	group, collective

	10
	unbelievable
	adj
	/ˌʌnbɪˈliːvəbl/
	khó tin
	incredible
	believable

	11
	opportunity
	N
	/ˌɒpəˈtjuːnəti/
	cơ hội
	chance
	obstacle

	12
	communication
	N
	/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/
	sự giao tiếp
	interaction
	silence

	13
	visit
	V/N
	/ˈvɪzɪt/
	thăm
	pay a visit
	avoid

	14
	offer
	V/N
	/ˈɒfə(r)/
	cung cấp; đề nghị
	provide
	refuse

	15
	parade
	N/V
	/pəˈreɪd/
	cuộc diễu hành
	procession
	—

	16
	ruinous
	adj
	/ˈruːɪnəs/
	tàn phá, hủy hoại
	destructive
	beneficial

	17
	virtual
	adj
	/ˈvɜːtʃuəl/
	ảo
	digital
	real

	18
	keyboard
	N
	/ˈkiːbɔːd/
	bàn phím
	keypad
	—

	19
	physical
	adj
	/ˈfɪzɪkəl/
	vật lý, hữu hình
	tangible
	virtual

	20
	offline
	adj/adv
	/ˌɒfˈlaɪn/
	ngoại tuyến
	disconnected
	online

	21
	actual
	adj
	/ˈæktʃuəl/
	thực tế, thật sự
	real
	imaginary

	22
	picturesque
	adj
	/ˌpɪktʃəˈresk/
	đẹp như tranh
	scenic
	ugly

	23
	impressive
	adj
	/ɪmˈpresɪv/
	ấn tượng
	remarkable
	unimpressive

	24
	entertaining
	adj
	/ˌentəˈteɪnɪŋ/
	thú vị, giải trí
	amusing
	boring

	25
	historical
	adj
	/hɪˈstɒrɪkl/
	thuộc lịch sử
	historic-related
	modern

	26
	meaning
	N
	/ˈmiːnɪŋ/
	nghĩa
	definition
	nonsense

	27
	dictionary
	N
	/ˈdɪkʃənəri/
	từ điển
	lexicon
	—

	28
	look up
	p.v
	/lʊk ʌp/
	tra cứu
	search for
	ignore

	29
	take up
	p.v
	/teɪk ʌp/
	bắt đầu (môn/hobby)
	start
	give up

	30
	pass down
	p.v
	/pɑːs daʊn/
	truyền lại
	hand down
	keep

	31
	put off
	p.v
	/pʊt ɒf/
	trì hoãn
	postpone
	continue

	32
	optional
	adj
	/ˈɒpʃənl/
	tùy chọn
	voluntary
	compulsory

	33
	beneficial
	adj
	/ˌbenɪˈfɪʃəl/
	có lợi
	helpful
	harmful

	34
	essential
	adj
	/ɪˈsenʃəl/
	cần thiết
	necessary
	unnecessary

	35
	harmful
	adj
	/ˈhɑːmfəl/
	có hại
	damaging
	beneficial

	36
	government
	N
	/ˈɡʌvənmənt/
	chính phủ
	authority
	—

	37
	attempt
	N/V
	/əˈtempt/
	nỗ lực; cố gắng
	effort, try
	neglect

	38
	reduce
	V
	/rɪˈdjuːs/
	giảm
	decrease
	increase

	39
	traffic jam
	N
	/ˈtræfɪk dʒæm/
	tắc đường
	congestion
	free flow

	40
	private vehicle
	coll.
	/ˈpraɪvət ˈviːəkl/
	phương tiện cá nhân
	personal transport
	public transport

	41
	because of
	prep.phr
	/bɪˈkɒz əv/
	bởi vì
	due to
	despite

	42
	although
	conj
	/ɔːlˈðəʊ/
	mặc dù
	though
	because

	43
	despite
	prep
	/dɪˈspaɪt/
	mặc dù
	in spite of
	because of

	44
	since
	conj/prep
	/sɪns/
	kể từ khi
	from the time when
	until

	45
	graduate
	V
	/ˈɡrædʒueɪt/
	tốt nghiệp
	finish school
	drop out

	46
	relative
	N
	/ˈrelətɪv/
	người thân
	family member
	stranger

	47
	break a leg
	idiom
	—
	chúc may mắn
	good luck
	bad luck

	48
	artist
	N
	/ˈɑːtɪst/
	họa sĩ/nghệ sĩ
	painter
	—

	49
	painting
	N
	/ˈpeɪntɪŋ/
	bức tranh
	artwork
	—

	50
	display
	V
	/dɪˈspleɪ/
	trưng bày
	exhibit
	hide

	51
	valuable
	N/adj
	/ˈvæljuəbl/
	đồ có giá trị; quý giá
	precious
	worthless

	52
	public transportation
	coll.
	/ˈpʌblɪk ˌtrænspɔːˈteɪʃən/
	phương tiện công cộng
	public transit
	private transport

	53
	carry cash
	coll.
	—
	mang tiền mặt
	keep cash
	—

	54
	credit card
	N
	/ˈkredɪt kɑːd/
	thẻ tín dụng
	bank card
	cash

	55
	digital payment
	N
	/ˈdɪdʒɪtl ˈpeɪmənt/
	thanh toán điện tử
	e-payment
	cash payment

	56
	crowded place
	coll.
	—
	nơi đông người
	busy place
	empty place

	57
	pickpocket
	N
	/ˈpɪkpɒkɪt/
	kẻ móc túi
	thief
	—

	58
	target
	V/N
	/ˈtɑːɡɪt/
	nhắm vào; mục tiêu
	aim at
	avoid

	59
	tourist
	N
	/ˈtʊərɪst/
	du khách
	traveler
	resident

	60
	passport
	N
	/ˈpɑːspɔːt/
	hộ chiếu
	travel document
	—

	61
	embassy
	N
	/ˈembəsi/
	đại sứ quán
	diplomatic mission
	—

	62
	travel agent
	N
	/ˈtrævl ˈeɪdʒənt/
	đại lý/công ty du lịch
	tour operator
	—

	63
	package tour
	N
	/ˈpækɪdʒ tʊə(r)/
	tour trọn gói
	organized tour
	self-planned trip

	64
	complete travel experience
	coll.
	—
	trải nghiệm du lịch trọn vẹn
	full experience
	partial experience

	65
	hassle
	N
	/ˈhæsl/
	phiền toái
	trouble
	convenience

	66
	organize
	V
	/ˈɔːɡənaɪz/
	sắp xếp, tổ chức
	arrange
	mess up

	67
	transportation
	N
	/ˌtrænspɔːˈteɪʃən/
	phương tiện vận chuyển
	transport
	—

	68
	accommodation
	N
	/əˌkɒməˈdeɪʃən/
	chỗ ở
	lodging
	—

	69
	meal
	N
	/miːl/
	bữa ăn
	dish
	—

	70
	guided activity
	N
	—
	hoạt động có hướng dẫn
	tour activity
	independent activity

	71
	advantage
	N
	/ədˈvɑːntɪdʒ/
	lợi thế
	benefit
	disadvantage

	72
	convenience
	N
	/kənˈviːniəns/
	sự tiện lợi
	ease
	inconvenience

	73
	book flights
	coll.
	—
	đặt vé máy bay
	reserve flights
	cancel flights

	74
	tour guide
	N
	/tʊə ɡaɪd/
	hướng dẫn viên
	guide
	—

	75
	navigate
	V
	/ˈnævɪɡeɪt/
	định hướng, đi qua
	find one’s way
	get lost

	76
	unfamiliar
	adj
	/ˌʌnfəˈmɪliə(r)/
	xa lạ, không quen
	unknown
	familiar

	77
	local culture
	coll.
	—
	văn hóa địa phương
	native culture
	foreign culture

	78
	cost-effective
	adj
	/ˌkɒst ɪˈfektɪv/
	tiết kiệm chi phí
	economical
	expensive

	79
	tour operator
	N
	/tʊə ˈɒpəreɪtə(r)/
	công ty điều hành tour
	travel company
	—

	80
	in bulk
	coll.
	/ɪn bʌlk/
	với số lượng lớn
	wholesale
	individually

	81
	individual booking
	N
	—
	đặt riêng lẻ
	separate reservation
	bulk booking

	82
	additionally
	adv
	/əˈdɪʃənəli/
	thêm vào đó
	moreover
	however

	83
	unexpected expense
	N
	—
	chi phí phát sinh
	extra cost
	planned cost

	84
	include
	V
	/ɪnˈkluːd/
	bao gồm
	contain
	exclude

	85
	set a budget
	coll.
	—
	đặt ngân sách
	make a budget
	overspend

	86
	extra charge
	N
	—
	phụ phí
	additional fee
	free service

	87
	safety
	N
	/ˈseɪfti/
	sự an toàn
	security
	danger

	88
	security
	N
	/sɪˈkjʊərəti/
	sự an ninh/an toàn
	protection
	insecurity

	89
	reduce the risk
	coll.
	—
	giảm rủi ro
	lower the risk
	increase the risk

	90
	get lost
	coll.
	—
	bị lạc
	lose one’s way
	find the way

	91
	difficult situation
	N
	—
	tình huống khó khăn
	hard case
	easy situation

	92
	handle emergencies
	coll.
	—
	xử lý tình huống khẩn cấp
	manage emergencies
	ignore emergencies

	93
	throughout their journey
	coll.
	—
	suốt chuyến đi
	during the whole trip
	—

	94
	stress-free
	adj
	/ˌstres ˈfriː/
	không áp lực
	relaxed
	stressful

	95
	budget-friendly
	adj
	/ˈbʌdʒɪt frendli/
	hợp túi tiền
	affordable
	costly

	96
	focus on
	p.v
	/ˈfəʊkəs ɒn/
	tập trung vào
	concentrate on
	ignore

	97
	deal with
	p.v
	/diːl wɪð/
	xử lý, giải quyết
	handle
	neglect

	98
	arrangement
	N
	/əˈreɪndʒmənt/
	sự sắp xếp
	organization
	disorder

	99
	ideal
	adj
	/aɪˈdɪəl/
	lý tưởng
	perfect
	unsuitable

	100
	holidaymaker
	N
	/ˈhɒlədeɪmeɪkə(r)/
	người đi nghỉ
	tourist
	worker

	101
	recommend
	V
	/ˌrekəˈmend/
	giới thiệu, khuyên dùng
	suggest
	discourage

	102
	note-taking
	N
	/ˈnəʊt ˌteɪkɪŋ/
	việc ghi chép
	writing notes
	—

	103
	advise
	V
	/ədˈvaɪz/
	khuyên
	recommend
	warn against

	104
	wish
	V
	/wɪʃ/
	ước
	desire
	—

	105
	suggest
	V
	/səˈdʒest/
	đề xuất
	recommend
	oppose

	106
	frequently
	adv
	/ˈfriːkwəntli/
	thường xuyên
	often
	rarely

	107
	grade
	N
	/ɡreɪd/
	điểm số
	mark
	—

	108
	product
	N
	/ˈprɒdʌkt/
	sản phẩm
	item
	—

	109
	store
	V
	/stɔː(r)/
	lưu trữ, bảo quản
	keep
	remove

	110
	refrigerator / fridge
	N
	/rɪˈfrɪdʒəreɪtə(r)/
	tủ lạnh
	fridge
	—

	111
	allergy
	N
	/ˈælədʒi/
	dị ứng
	reaction
	—

	112
	ingredient
	N
	/ɪnˈɡriːdiənt/
	thành phần
	component
	—

	113
	beforehand
	adv
	/bɪˈfɔːhænd/
	trước đó
	in advance
	later

	114
	located in
	coll.
	—
	nằm ở
	situated in
	—

	115
	grotto
	N
	/ˈɡrɒtəʊ/
	hang động nhỏ
	cave
	—

	116
	province
	N
	/ˈprɒvɪns/
	tỉnh
	region
	—

	117
	delta
	N
	/ˈdeltə/
	đồng bằng châu thổ
	river mouth plain
	—

	118
	attractive
	adj
	/əˈtræktɪv/
	hấp dẫn
	appealing
	unattractive

	119
	form by water
	coll.
	—
	được hình thành bởi nước
	shaped by water
	—

	120
	valley
	N
	/ˈvæli/
	thung lũng
	dale
	hilltop

	121
	be home to
	coll.
	—
	là nơi có
	contain
	lack

	122
	type of plants
	coll.
	—
	loại thực vật
	plant species
	—

	123
	kind of animals
	coll.
	—
	loại động vật
	animal species
	—

	124
	admire
	V
	/ədˈmaɪə(r)/
	chiêm ngưỡng
	appreciate
	ignore

	125
	splendid scenery
	coll.
	—
	phong cảnh tuyệt đẹp
	magnificent view
	ugly view

	126
	limestone peak
	N
	—
	đỉnh núi đá vôi
	mountain peak
	—

	127
	mountain top
	N
	—
	đỉnh núi
	summit
	foot

	128
	vertical cliff
	N
	—
	vách đá dựng đứng
	steep cliff
	flat land

	129
	ancient
	adj
	/ˈeɪnʃənt/
	cổ xưa
	old
	modern

	130
	capital
	N
	/ˈkæpɪtl/
	thủ đô
	city center
	—

	131
	rent a boat
	coll.
	—
	thuê thuyền
	hire a boat
	own a boat

	132
	affordable price
	coll.
	—
	giá phải chăng
	reasonable price
	expensive price

	133
	nearby hotel
	N
	—
	khách sạn gần đó
	local hotel
	distant hotel

	134
	run by
	coll./V
	—
	được điều hành bởi
	managed by
	abandoned by

	135
	tourist attraction
	N
	—
	điểm du lịch hấp dẫn
	destination
	—

	136
	myth
	N
	/mɪθ/
	chuyện hoang đường / quan niệm sai
	misconception
	fact

	137
	detox
	V
	/ˌdiːˈtɒks/
	thải độc
	cleanse
	poison

	138
	harmful
	adj
	/ˈhɑːmfəl/
	có hại
	dangerous
	safe

	139
	organ
	N
	/ˈɔːɡən/
	cơ quan nội tạng
	body part
	—

	140
	healthy diet
	coll.
	—
	chế độ ăn lành mạnh
	balanced diet
	unhealthy diet

	141
	stay strong
	coll.
	—
	duy trì khỏe mạnh
	remain healthy
	weaken

	142
	fat-free diet
	N
	—
	chế độ ăn không chất béo
	zero-fat diet
	balanced-fat diet

	143
	protect its organs
	coll.
	—
	bảo vệ nội tạng
	guard organs
	harm organs

	144
	vitamin
	N
	/ˈvɪtəmɪn/
	vitamin
	nutrient
	—

	145
	calorie
	N
	/ˈkæləri/
	calo
	energy unit
	—

	146
	chemical
	N
	/ˈkemɪkl/
	hóa chất
	substance
	—

	147
	natural product
	N
	—
	sản phẩm tự nhiên
	organic product
	artificial product

	148
	expert
	N
	/ˈekspɜːt/
	chuyên gia
	specialist
	amateur

	149
	protect yourself
	coll.
	—
	tự bảo vệ bản thân
	defend yourself
	expose yourself

	150
	be careful of
	coll.
	—
	cẩn thận với
	be cautious about
	ignore

	151
	health advice
	coll.
	—
	lời khuyên về sức khỏe
	medical advice
	harmful tips

	152
	healthy living
	coll.
	—
	lối sống lành mạnh
	healthy lifestyle
	unhealthy living

	153
	recommend
	V
	/rɪˈkɔː.mend/
	khuyến nghị, đề xuất
	suggest
	discourage

	154
	suggest
	V
	/səˈdʒɛst/
	gợi ý, đề xuất
	propose
	refuse

	155
	a lot of
	Quantifier
	/ə lɒt əv/
	nhiều
	plenty of, lots of
	few, little

	156
	a lot
	Adv
	/ə lɒt/
	rất, nhiều (chỉ mức độ)
	very, extremely
	slightly, a little

	157
	water
	N
	/ˈwɔːtə(r)/
	nước (không đếm được)
	liquid, H2O
	dry

	158
	go over
	Phrasal Verb
	/ɡəʊ ˈəʊvə(r)/
	xem lại, kiểm tra lại
	review, examine
	overlook

	159
	appropriate
	Adj
	/əˈprəʊpriət/
	phù hợp, thích hợp
	suitable, fitting
	inappropriate

	160
	confused
	Adj
	/kənˈfjuːzd/
	bối rối, không hiểu, không rõ
	puzzled, unclear, bewildered
	clear, certain

	161
	have trouble with
	Phrase
	/hæv ˈtrʌbl wɪð/
	có vấn đề với cái gì
	have difficulty with
	have no trouble with

	162
	accessible
	Adj
	/əkˈsesəbl/
	có thể tiếp cận được
	reachable, available
	inaccessible

	163
	catch up with
	Phrasal Verb
	/kætʃ ʌp wɪð/
	theo kịp ai
	keep up with, match
	fall behind

	164
	put up with
	Phrasal Verb
	/pʊt ʌp wɪð/
	chịu đựng, nhẫn nhịn
	tolerate, endure
	cannot bear

	165
	keep up with
	Phrasal Verb
	/kiːp ʌp wɪð/
	giữ vững, duy trì mức độ ngang với ai
	stay abreast of, maintain
	fall behind

	166
	encourage
	V
	/ɪnˈkʌrɪdʒ/
	khuyến khích, động viên
	urge, inspire
	discourage

	167
	let sb do
	Phrase
	/lɛt/
	cho phép ai làm gì
	allow, permit
	forbid

	168
	make sb do
	Phrase
	/meɪk/
	khiến ai làm gì (chủ động)
	force, compel
	allow, permit

	169
	cause sb to do
	Phrase
	/kɔːz/
	khiến ai làm gì (do hậu quả)
	result in, lead to
	prevent, stop

	170
	name after
	Phrasal Verb
	/neɪm ˈɑːftə(r)/
	đặt tên theo ai/cái gì
	call after
	-



Structures
	STT
	Structure / Pattern
	Type
	Nghĩa / Cách dùng
	Ví dụ ngắn

	1
	advise doing
	structure
	khuyên làm gì, chung chung
	My teacher advised using a tablet.

	2
	advise sb to do sth
	structure
	khuyên ai làm gì
	She advised me to rest.

	3
	advise that S should V
	structure
	khuyên rằng ai nên làm gì
	He advised that we should leave early.

	4
	suggest doing
	structure
	đề xuất làm gì
	I suggest revising daily.

	5
	suggest that S V
	structure
	đề xuất rằng ai làm gì
	We suggest John practice more.

	6
	suggest that S should V
	structure
	dạng đầy đủ với should
	They suggested that he should go.

	7
	allow sb to do sth
	structure
	cho phép ai làm gì
	Tours allow travelers to focus on fun.

	8
	provide sb with sth
	structure
	cung cấp cho ai cái gì
	They provide tourists with meals.

	9
	provide sth to sb
	structure
	cung cấp cái gì cho ai
	They provide meals to tourists.

	10
	focus on + N/V-ing
	structure
	tập trung vào
	Focus on learning.

	11
	deal with + N
	structure
	xử lý cái gì
	Deal with arrangements.

	12
	wish + S + were V-ing
	structure
	ước trái với hiện tại, đang diễn ra
	She wishes she were having fun.

	13
	since + quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành
	structure
	từ khi
	He hasn’t seen them since he graduated.

	14
	Despite + N/V-ing
	structure
	mặc dù
	Despite the rain, we went out.

	15
	Although + S + V
	structure
	mặc dù
	Although it rained, we went out.

	16
	relative clause with who
	grammar
	mệnh đề quan hệ chỉ người
	the boy who won

	17
	relative clause with which
	grammar
	mệnh đề quan hệ chỉ vật
	the resort which...

	18
	relative clause with whose
	grammar
	chỉ sở hữu
	the artist whose paintings...

	19
	look up sth / look sth up
	p.v pattern
	tra cứu
	look the word up

	20
	break a leg
	idiom
	chúc may mắn
	Break a leg!
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